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02 www.sumico.sg

Sumico ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2010 với các sản phẩm truyền thống được bán rộng rãi trên thị trường trong nhiều năm 

như ampli Karaoke HS8200, D350, PA3910. Ngày nay Sumico đã dần trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng.

Trải qua gần 15 năm phát triển, Sumico tiếp tục cho ra đời những sản phẩm phục vụ phim ảnh, ca nhạc, loa Karaoke All-In-One. 

Sumico có kinh nghiệm trong việc tạo ra những sản phẩm âm thanh tuyệt vời và đa dạng. Hệ thống loa được tích hợp Amplifier và 

Microphone chất lượng cao giúp người dùng có thể thưởng thức ngay với sản phẩm mà không cần phải mua bất kỳ phụ kiện nào.

Với những công nghệ tiên tiến trong ngành thiết bị âm thanh và thiết kế hướng đến người tiêu dùng, Sumico tin rằng dòng sản 

phẩm mới sẽ mang lại giá trị cao, tính tiện dụng phong phú và chất lượng âm thanh vượt trội, trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho 

những ai yêu thích âm nhạc, phim ảnh và ca hát.
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Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trướcPhụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



ACTIVE SPEAKERS
K120 48

LOA XÁCH TAY DI ĐỘNG
BT-S52
BT-S65
BT-S82
MSP10
MSP10A
BELLA 51
BELLA 42
HEXAGON
HEXAGON PLUS
TOURING 10
TOURING 12
TOURING 15 
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOBILE STATION
DSP2140
DSP30
DSP40
PARTY 400
H8P
SU1905
SU802
HS12 ACCU
ON THE GO 12
ON THE GO 15 
ON THE GO 215

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MỤC LỤC
02
03
04
05
06
07
08

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU
SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI LOA 
TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI LOA DI ĐỘNG XÁCH TAY
TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI LOA CANVAS 1216
TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI LOA ACTIVE SPEAKERS 
TÍNH NĂNG VÀ CỔNG KẾT NỐI LOA SC1216

MICROPHONE
UHF-200
UHF-300U
W-MICMIX 

32
33
34

PASSIVE SPEAKERS
GOLD HORN 1002
GOLD HORN 12
GOLD HORN 10F

42
43
44

INTEGRATED MIXING AMPLIFIER
SU400
SU2250
SU450
KA400
KA350

49
50
51
52
53

SUBWO0FER
SUB1801
SUB1501
SUB1201

45
46
47

MIXING - PRE AMPLIFIER
SU910 54

MIXER
MK4  55

PORTABLE LINE ARRAY
DSP2150 35

SOUND FRAME
CANVAS 1216
CANVAS 1008
CANVAS 6506
CANVAS C402  
SC1216
SC1008

36
37
38
39
40
41

03Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG
NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

USBMusic server/CD Player
Nguồn tín hiệu truyền dẫn Lưu trữ file nhạc

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical
Optical

TV Optical

POWER
Power Amplifier Stereo

04

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SU910
Mixing - Pre Amplifier

ka400
Integrated Mixing Amplifier

NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ

Tích hợp kết nối không dây 
Bluetooth 5.0

Thiết kế cổng kết nối USB cho phép 
người nghe kết nối không giới hạn 
thiết bị với máy tính, Laptop

Cổng HDMI (ARC) tăng chất lượng âm 
thanh và giảm độ trễ giữa các thiết bị

Kết nối loa với Smart TV qua ngõ vào Optical 
mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn 
khi hát karaoke, xem phim, nghe nhạc

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG
NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ
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Optical

NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ
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Mobile/Tablet

Music server/CD Player

Optical

PC

TV Optical

Mobile/Tablet

Music server/CD Player

Optical

PC

TV Optical

Mobile/Tablet

Music server/CD Player

Optical

PC

TV Optical

Mobile/Tablet

Music server/CD Player

Optical

PC

TV Optical

Tích hợp kết nối không dây 
Bluetooth 5.0

Thiết kế cổng kết nối USB cho phép 
người nghe kết nối không giới hạn 
thiết bị với máy tính, Laptop

Cổng HDMI (ARC) tăng chất lượng âm 
thanh và giảm độ trễ giữa các thiết bị

Kết nối loa với Smart TV qua ngõ vào Optical 
mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn 
khi hát karaoke, xem phim, nghe nhạc

Thiết kế nhỏ gọn với tính di động cực cao 
mang đi ở bất cứ nơi đâu

Thời gian sử dụng kéo dài đến 8 giờ
*Thời gian sử dụng Pin sẽ tương ứng với công suất loa không quá 50% 
mức âm lượng và dung lượng Pin sử dụng cho sản phẩm

Music Streamer

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

USBMusic server/CD Player
Nguồn tín hiệu truyền dẫn Lưu trữ file nhạc

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical
Optical

TV Optical

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG
NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

USBMusic server/CD Player
Nguồn tín hiệu truyền dẫn Lưu trữ file nhạc

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical
Optical

TV Optical

SOUND FRAME 

1216

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SOUND FRAME 

1216

SOUND FRAME 

1216

LOA TRÁI LOA PHẢI

LOA SUBWOOFER

LOA 
SUBWOOFER

Loa Subwoofer 
2 Bass 12 inches

2 loa vệ tinh công nghệ line array cấu trúc 
6 loa con fullrange 3 inches và 2 loa treble 
dome Neodymium 1 inch

KA400

SUMICO KA400 I SUMICO CANVAS 1216
SOUND FRAME Integrated Mixing Amplifier

( - ) ( + )( + ) ( - ) ( + ) ( - )( + )( - )

�PHÒNG KHÁCH

�PHÒNG LÀM VIỆC

�PHÒNG GIẢI TRÍ

�PHÒNG BẾP

�QUÁN CAFE / BAR

�NHÀ HÀNG

�KHÁCH SẠN

Tích hợp kết nối không dây 
Bluetooth 5.0

Thiết kế cổng kết nối USB cho phép 
người nghe kết nối không giới hạn 
thiết bị với máy tính, Laptop

Cổng HDMI (ARC) tăng chất lượng âm 
thanh và giảm độ trễ giữa các thiết bị

Kết nối loa với Smart TV qua ngõ vào Optical 
mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn 
khi hát karaoke, xem phim, nghe nhạc

Integrated Mixing Amplifier

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

LOA PHẢILOA TRÁI

CẤU HÌNH HỆ THỐNG LOA 2.1 STEREO 
SUMICO CANVAS LOA TRANH CÔNG SUẤT LỚN



KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG
NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH
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NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

Tích hợp kết nối không dây 
Bluetooth 5.0

Thiết kế cổng kết nối USB cho phép 
người nghe kết nối không giới hạn 
thiết bị với máy tính, Laptop

Cổng HDMI (ARC) tăng chất lượng âm 
thanh và giảm độ trễ giữa các thiết bị

Kết nối loa với Smart TV qua ngõ vào Optical 
mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn 
khi hát karaoke, xem phim, nghe nhạc

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

USBMusic server/CD Player
Nguồn tín hiệu truyền dẫn Lưu trữ file nhạc

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical Optical

TV Optical

ACTIVE SPEAKERS 

LOA TRÁI LOA PHẢI

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical

TV Optical

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

PHÒNG KHÁCH PHÒNG LÀM VIỆC

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Integrated Mixing Amplifier

Mobile/Tablet
Chia sẻ nội dung kết nối

PC
Nguồn tín hiệu truyền dẫn

USBMusic server/CD Player
Nguồn tín hiệu truyền dẫn Lưu trữ file nhạc

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical Optical

TV Optical

( - ) ( + )( + ) ( - ) ( + ) ( - )( + )( - )

LOA TRÁI LOA PHẢI

LOA TRÁI

LOA 
SUBWOOFER

LOA PHẢI

Loa Subwoofer 
2 Bass 12 inches

2 loa vệ tinh công nghệ line array cấu trúc 
6 loa con fullrange 3 inches và 2 loa treble 
dome Neodymium 1 inch

SOUND FRAME 
KA400

SUMICO KA400 I SUMICO SC1216
SOUND FRAME Integrated Mixing Amplifier

�PHÒNG KHÁCH

�PHÒNG LÀM VIỆC

�PHÒNG GIẢI TRÍ

�PHÒNG BẾP

�QUÁN CAFE / BAR

�NHÀ HÀNG

�KHÁCH SẠN

08

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SC1216

SC1216

SC1216

CẤU HÌNH HỆ THỐNG LOA 2.1 STEREO 
SUMICO CANVAS LOA TRANH CÔNG SUẤT LỚN

Tích hợp kết nối không dây 
Bluetooth 5.0

Thiết kế cổng kết nối USB cho phép 
người nghe kết nối không giới hạn 
thiết bị với máy tính, Laptop

Cổng HDMI (ARC) tăng chất lượng âm 
thanh và giảm độ trễ giữa các thiết bị

Kết nối loa với Smart TV qua ngõ vào Optical 
mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn 
khi hát karaoke, xem phim, nghe nhạc

KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG
NGHE NHẠC | XEM PHIM | HÁT KARAOKE | THUYẾT TRÌNH

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

LOA SUBWOOFER
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
6.900.000

VND

Loa di động BT-S52 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa 
tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng. Loa karaoke 
di động được thiết kế với tiêu chí hướng tới người 
sử dụng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2” (13.2cm)
TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
      Dome Neodymium
POWER: 100W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Lithium Battery

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

BATTERY LIFE

POWER 

WEIGHT
9 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)
424 x 230 x 234mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
8.500.000

VND

Loa di động BT-S65 đỉnh cao mang đến trải nghiệm âm 
thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm bass sâu hơn 
và âm treble rõ nét, loa di động giúp bạn thưởng thức âm 
nhạc chất lượng cao Remote

Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Lithium Battery

POWER

WEIGHT
11.5 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)
486 x 286 x 300mm

BATTERY LIFE

WOOFER: 2 x 6.5” (16.5cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm) 
      Dome Neodymium  

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

WIRELESS MICRO

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

OUTPUT

INPUT

1 x 3.5mm Audio Out

POWER: 150W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES

10

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
9.500.000

VND

Loa di động BT-S82 đỉnh cao mang đến trải nghiệm 
âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm Bass 
sâu hơn và âm Treble rõ nét, loa di động giúp bạn 
thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Remote
Control

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

INPUT

1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
570 x 295 x 350mm

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Battery:  12V/10000 mAh Lithium Battery

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WOOFER: 2 x 8,2” (20.8cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm) 
      Dome Neodymium   

Power: 2 x AA alkaline batteries

BATTERY LIFE

POWER

WEIGHT

POWER: 250W Dynamic power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

15 Kg

ACCESSORIESWIRELESS MICRO

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động MSP10 với âm thanh mạnh mẽ, giúp thưởng thức 
âm nhạc chất lượng cao bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, mang lại 
âm thanh tuyệt vời và sự tiện ích cho mọi người

Giá bán
6.500.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 1 x 10” (25.4cm)
TREBLE: 1 x 1" Neodymium (2.54cm) 

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

BATTERY LIFE

10 Kg

POWER 
Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Lithium Battery

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

INPUT

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

344 x 260 x 384mm
DIMENSIONS (W X D X H)

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz 
POWER: 100W RMS

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
6.500.000

VND

Loa di động MSP10A là một thiết bị nhỏ gọn và tiện ích, với công nghệ 
không dây cho phép kết nối dễ dàng với các thiết bị khác. Tận hưởng 
âm nhạc chất lượng cao và chia sẻ niềm vui với bạn bè

Remote
Control

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WOOFER: 1 x 10” (25.4cm)
TREBLE: 1 x 1" Neodymium (2.54cm) Power: 2 x AA alkaline batteries

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER

BATTERY LIFE

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER: 100W RMS

INPUT

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WEIGHT
10 Kg

344 x 260 x 384mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz 

Battery: 12V/5200 mAh Lithium Battery

WIRELESS MICRO

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

1NO.
BEST SELLING

PORTABLE SPEAKERS 

(*)
Top Best Seller
by Segment

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 1 x 13.2cm
TREBLE: 1 x 2.54cm Dome Neodymium
POWER: 90W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

1 x 3.5mm Audio Out

6.4 Kg

 

220 x 190 x 370mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

200-240V AC, 50/60 Hz
11.1V/7500MAh Lithium Battery

14

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Remote
Control

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

• Hộp đựng phụ kiện

Loa di động Bella 51 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc 
với khả năng phát nhạc ấn tượng.

Giá bán
5.600.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Nghe nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



Loa di động Bella 42 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc 
với khả năng phát nhạc ấn tượng.

15

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Remote
Control

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
5.600.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Nghe nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 2 x 4.2” (11.5cm)
TREBLE: 1 x 1” (2.54cm) 
   

1 x 3.5mm Audio Out

7 Kg

 

335 x 175 x 234mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage:  

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

220V AC, 50/60 Hz
12V/7500 mAh Lithium Battery

POWER: 100W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 35Hz - 20 kHz

Battery:

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

Dome Neodymium



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
8.700.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 1800

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

WOOFER: 2 x 6.5” (16.5cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm)
         Dome Neodymium
POWER: 150W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

POWER

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

13.6 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WEIGHT

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Lithium Battery

430 x 260 x 420mm

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

16

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 3600

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico HEXAGON là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế 
độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, 
Hexagon Plus có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng 
có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, 
dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. HEXAGON đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với 
mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến 
dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Sumico HEXAGON PLUS là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt 
động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc 
phát 100  , Hexagon Plus có góc phát lên đến 180   khi đứng và 360   khi nằm 
giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có 
tay kéo thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. HEXAGON PLUS đáp ứng 
được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 250W, cho dù là đi du lịch, tiệc 
tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

17

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 1800

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

Giá bán
12.500.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

WOOFER: 4 x 6.5” (16.5cm)
TREBLE: 4 x 1” (2.54cm)
        Dome Neodymium

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

20 Kg

POWER 
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

DIMENSIONS (W X D X H)
480 x 320 x 660mm

WEIGHT

Battery: 12V/10000 mAh Lithium Battery
POWER: 250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 3600

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

º º º

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICROTOURING 10

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
7.950.000

VND

Loa di động Touring 10 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc 
tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác 
nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, 
thuyết trình hoặc buổi tiệc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x ARC Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 
TREBLE:

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

15 Kg

 

340 x 255 x 620mm
DIMENSIONS (W X D X H)

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

1 x 10” (25.4cm)
1 x 1” (2.54cm)
Horn Treble Speaker 

30Hz - 20 kHz

220V AC, 50/60 Hz
12V/5200 mAh Lithium Battery

POWER: 
FREQUENCY RESPONSE: 

200W Dynamic Power

ACCESSORIES

18

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Loa di động Touring 12 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho 
việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường 
khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện 
ngoài trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
9.500.000

VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WEIGHT
20 Kg

POWER 
Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

WOOFER: 1 x 12” (30.5cm)
TREBLE: 1 x 1” (2.54cm) 
              Horn Treble Speaker 
POWER: 250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

 

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
375 x 285 x 670mm

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

BATTERY LIFE

Battery: 12V/10000 mAh Lithium Battery

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động Touring 15 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho 
việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường 
khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài 
trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.

Giá bán
12.500.000

VND

Bluetooth 5.0
1 x Optical
1 x RCA
2 x 6mm (MIC)
2 x XLR
2 x USB 
1 x TF card

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: 

1 x RCA Output
1 x XLR
WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

1 x 15" (38.1cm)
1 x 1" (2.54cm) 
350W

45Hz - 20 KHz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY RESPONSE: 

25.5 Kg

 

440 x 330 x 790mm
DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE

220VAC, 50/60 Hz
12V/10000mAh

OUTPUT

INPUT Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

20

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động DSP2140 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho 
việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường 
khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện 
ngoài trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.

220V AC, 50/60 Hz

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
9.300.000

VND

INPUT

OUTPUT

Input Voltage: 
Battery:  

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: • 350W RMS
             • 600W Peak  

1 x RCA Output

DIMENSIONS (W X D X H)
440 x 400 x 790mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER1 x 15" (38.1cm) 
1 x 1" Neodymium (2.54cm) 

Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

12V/12Ah

30Hz - 20 KHz

WEIGHT
36 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY RESPONSE: 

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



OUTPUT

WOOFER: 
TREBLE: 

1 x RCA Output

1 x 12" (30.5cm) 
1 x 1" Neodymium (2.54cm)
Horn Treble Speaker  

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

30Hz - 20 KHz

WEIGHT

 

DIMENSIONS (W X D X H)
380 x 380 x 775mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

26 Kg

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Loa di động DSP30 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho 
việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi 
trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ 
chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.

Giá bán
CẬP NHẬT

VND

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

FREQUENCY RESPONSE:
POWER: 250W Dynamic power 

Input Voltage:   200-240V AC, 50/60 Hz
10V/12AhBattery:

22

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trướcPhụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động DSP40 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc 
tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác 
nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài 
trời, thuyết trình hoặc buổi tiệc.

Giá bán
8.990.000

VND

OUTPUT

WEIGHT

INPUT

WOOFER: 
TREBLE: 

FREQUENCY RESPONSE:
 

1 x RCA Output

DIMENSIONS (W X D X H)
440 x 400 x 790mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER1 x 15" (38.1cm) 
1 x 1" Neodymium (2.54cm) 

Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

30Hz - 20 KHz

36 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER: • 350W RMS
             • 600W Peak

Input Voltage: 
  

220V AC, 50/60 Hz
12V/12AhBattery:

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



OUTPUT

WEIGHT

Input Voltage: 
Battery:  

INPUT

WOOFER: 
TREBLE: 

 

1 x RCA Output

DIMENSIONS (W X D X H)
440 x 400 x 790mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER1 x 15" (38.1cm) 
1 x 1" Neodymium (2.54cm) 

Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

220V AC, 50/60 Hz
12V/12Ah

30Hz - 20 KHz

36 Kg

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động Party400 là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc 
tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác 
nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, 
thuyết trình hoặc buổi tiệc.

Giá bán
8.900.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

FREQUENCY RESPONSE:

POWER: • 350W RMS
            • 600W Peak

24

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
6.000.000

VND

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Remote
Control

Loa di động Sumico H8P là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc 
tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác 
nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, 
thuyết trình hoặc buổi tiệc.

OUTPUT

WEIGHT

Input Voltage: 
Battery:  

INPUT

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: • 100W RMS
             

1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
350 x 260 x 500mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER 1 x 8” (20.3cm)
1 x 1" (2.54cm) 

Bluetooth 5.0
1 x 3.5mm
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC) 
1 x Optical
1 x TF card

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

220V AC, 50/60 Hz
12V/7500 mAh Lithium Battery

50Hz - 18 KHz

8 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

FREQUENCY RESPONSE:
• 150W Peak 

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Sumico SU1905 là dòng loa karaoke di động được thiết kế với 
tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm 
nhạc karaoke, giảng dạy, picnic hoặc các hoạt động ngoài trời. 
Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển.

SPEAKER TYPE
Battery Trolley Speaker

POWER AMPLI
Digital Amplifer Version
 
POWER: 150W Dynamic
SUBWOOFER: 15” (38.1cm)
TWEETER: 1” (2.54 cm)
MIC IN:  6.35 mm Jack
LINE INPUT: AUX in

FEATURE
TWS/FM/USB/TF/SD/Bluetooth/Recoding/
Led on/Off Switch 5 Band Equalizer, Mic Priority

BATTERY: 12V/7A Lead-Acid Battery

INPUT VOLTAGE: 110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES

SPEAKER DIMENSION: 15” Plastic Cabinet
BOX DIMENSION: 480 x 425 x 812 mm

Remote, Wireless Microphones, Trolley

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• Micro không dây

Party Box
Giá bán

3.800.000
VND
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BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trướcPhụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Party Box
Giá bán

3.900.000
VND

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SPEAKER TYPE
Trolley Speaker Bluetooth

POWER
100W Dynamic

WOOFER
8" x 2

TWEETER
Piezo

MIC IN
6.35mm

LINE INPUT
AUX IN

FEATURE
BT / FM / USB / SD / TWS/ RECORDING 
Equalizer/ LED on/off switch, Mic priority, 
Flame & Music spectrum LED light

BATTERY LIFE
7.4V/2200mAh Lithium Battery

INPUT VOLTAGE
110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES
Remote, Wireless Microphones

Loa di động sumico SU-802 với âm thanh mạnh mẽ, giúp 
thưởng thức âm nhạc chất lượng cao bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, 
mang lại âm thanh tuyệt vời và sự tiện ích cho mọi người.

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



OUTPUT

54 Kg

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF Card

WOOFER: 2 x 12" (30.5cm)
TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
POWER: 450W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz  

1 x RCA Output

900 x 400 x 780mm
DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT

POWER
Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V/12Ah

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

ACCESSORIES

Sumico HS12 Accu là dòng loa di động được thiết kế với tính 
thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc 
và karaoke. Sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách 
thiết kế đến tính năng và âm thanh.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

home station

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
18.000.000

VND

Remote
Control

28

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Sumico On The Go 12 là mẫu loa đa năng được thiết kế 
dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… nghe và 
chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, 
sự kiện, picnic… vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BATTERY LIFE

WOOFER: 12'' (30.5cm)
TREBLE: 1'' horn (2.54cm)

POWER: 200W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

POWER 
Input Voltage:  200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES 

14 Kg
WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)
360 x 300 x 580mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16 2 x Microphone

1 x Power cable
4 x AA batteries 
1 x Quick Start Guide

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO

Giá bán
7.500.000

VND

• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Sumico On The Go 15 là mẫu loa đa năng được thiết kế dành 
cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… nghe và chơi nhạc, 
ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, 
picnic… vừa và nhỏ.

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO

WOOFER: 15'' (38.1cm)
TREBLE: 1'' horn (2.54cm)

POWER: 300W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

POWER 
Input Voltage:  200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

16 Kg
WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)
460 x 360 x 700mm

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

2 x Microphone
1 x Power cable
4 x AA batteries
1 x Quick Start Guide

30Hz - 20 KHz 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• 02 chiếc Micro không dây

Giá bán
8.800.000

VND

ACCESSORIES 

30

BỘ SẢN PHẨM GỒM

TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Sumico On The Go 215 là mẫu loa đa năng được thiết kế dành 
cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… nghe và chơi nhạc, 
ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, 
picnic… vừa và nhỏ.

WOOFER: 
TREBLE: 

POWER: 500W
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT 
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

Input Voltage: 
Battery: 

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER

28 Kg
WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

450 x 380 x 1130mm

12V - 12Ah
200-240V AC, 50/60 Hz

30Hz - 20 KHz 

2 x 15" (38.1cm) 
1 x 1" Neodymium (2.54cm)  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

ACCESSORIES 

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO

Giá bán
7.950.000

VND

BỘ SẢN PHẨM GỒM

TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



40Hz ~ 18Hz
FREQUENCY RESPONSE

50 (Support 50 Microphones to use
without interfence)

NUMBER OF CHANNELS 

673,5 - 694,0 Mhz
RF RANGE

FEATURES
High and low adjustment and echo and Bluetooth

Dynamic Type 
PICKUPTYPE

-35dBm/10 dynes/cm2
SENSITLVITY

Microphone UHF-200 không dây là một sự lựa chọn lý tưởng cho 
các ứng dụng yêu cầu tính linh hoạt và chất lượng âm thanh cao. Với 
thiết kế nhỏ gọn và công nghệ Audio Reference Companding triệt ồn 
chống hú, rít.

UHF 200 uhf wireless 
microphone system

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Bộ thu sóng
• 02 chiếc Micro không dây

32

PHỤ KIỆN MICRO

Giá bán
1.500.000

VND

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Microphone Sumico UHF-300U không dây là một giải pháp hoàn hảo 
cho người yêu thích âm thanh chất lượng cao. Với thiết kế nhỏ gọn và 
ứng dụng công nghệ Audio Reference Companding triệt ồn chống hú, rít 
tiếng tái tạo âm thanh trung thực và rõ nét. 

UHF 300U uhf wireless 
microphone system

40Hz ~ 18Hz
FREQUENCY RESPONSE

50 (Support 50 Microphones to use
without interfence)

NUMBER OF CHANNELS 

673,5 - 694,0 Mhz
RF RANGE

FEATURES
High and low adjustment and echo and Bluetooth

Dynamic Type 
PICKUPTYPE

-35dBm/10 dynes/cm2
SENSITLVITY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Bộ thu sóng
• 02 chiếc Micro không dây

PHỤ KIỆN MICRO

Giá bán
1.900.000

VND

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



MICROPHONE RECEIVER

DISPLAY

ACCESSORIES (H X W)

BATTERY
Battery AA 1.5V x 2, Battery AA 1.2V  

LCD Display
The antenna is compactly integrated inside.
Compact and sophisticated design, 
easy to remove and install the battery. 
Aluminum body structure.

230 x 50mm

180g

POWER

ACCESSORIES (W X D X H)

WEIGHT 

WEIGHT 

CONNECTION DISTANCE
30m  

DC12V

50 x 297 x 127mm

900g

Micro không dây Sumico W-MICMIX tích hợp Echo sở hữu hệ mạch điện 
tử cao cấp, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh, giúp 
hát nhẹ và hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng méo tiếng và vỡ tiếng.

uhf wireless 
microphone system

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• 02 chiếc Micro không dây
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PHỤ KIỆN MICRO

Giá bán
3.500.000

VND

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Loa Portable PA System DSP2150 là một giải pháp âm thanh linh 
hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi 
trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi. 

POWER
Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V/12Ah

Subwoofer: 50 x 65 x 63cm             
Column (2pcs): 10 x 10 x 151cm

Subwoofer: 50 kg           
Column (2pcs): 7 kg

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote control included
1 x Quick Start Guide
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

WEIGHT 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

OUTPUT

WOOFER: 1 x 18" (45.7cm)
TREBLE: 16 x 3" (7.62cm)
POWER (DYNAMIC/PEAK): 500W/1000W
FREQUENCY RANGE: 30Hz – 20 kHz

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

Giá bán
25.000.000

VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



SOUND FRAME 

1216

Sumico Canvas 1216 là dòng loa được thiết kế với 
cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng 
dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc 
sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách 
đặc biệt cho căn phòng

Giá bán
19.000.000

VND

(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 

MAX SPL
128 dB

IMPEDANCE
6 Omh
RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
25 Sqm to 100 Sqm

SUBWOOFER
2 x 12" (30.5cm)6 x 3" full range (7.62cm) 

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

SENSITIVITY
92 dB

POWER
500W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
20Hz – 20KHz

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 37 x 45 x 71cm
Satellite: 22 x 9 x 70cm

SOUND FRAME 

1216

36
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Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA LOA SUBWOOFER
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MAX SPL
125 dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
15 Sqm - 60 Sqm

DIMENSIONS (W X D X H)
Subwoofer:  35 x 40 x 59cm
Satellite : 22 x 9 x 36cm

SUBWOOFER
2 x 10" (25.4cm)2 x 3" full range (7.62cm) 

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

SENSITIVITY
90 dB

POWER
400W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
22Hz – 20KHz

SOUND FRAME 

1008
Giá bán

13.000.000
VND

Sumico Canvas 1008 là dòng loa được thiết kế với 
cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng 
dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc 
sẽ hòa quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách 
đặc biệt cho căn phòng. 

(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 

SOUND FRAME 

1008

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA LOA SUBWOOFER



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico Canvas 6506 là dòng loa được thiết kế 
với cấu hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa 
mỏng dẹt với hình thức một bức tranh. Âm thanh 
và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất 
đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng

SOUND FRAME 

6506
Giá bán

9.000.000
VND

(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 
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2 x 2" full range (5.08cm) 
1 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

POWER
300W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
25Hz – 20kHz

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 25 x 30 x 43cm
Satellite: 17 x 9 x 26cm

SUBWOOFER
2 x 6.5" (16.51cm)

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
12 Sqm to 45 Sqm

MAX SPL
120 dB

SENSITIVITY
92 dB

SOUND FRAME 

6506

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA LOA SUBWOOFER



SOUND FRAME 

C402
Giá bán

5.000.000
VND

39

Sumico Canvas C402 là dòng loa Center được thiết kế với 
hình thức như một bức tranh để bàn sang trọng, hòa quyện với 
trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

WOOFER SIZE 
TREBLE SIZE
SYSTEM POWER
PEAK POWER
FREQUENCY RANGE
SENSITIVITY
MAX SPL
IMPEDANCE
RECOMENDED AMPLIFIER
RECOMENDED ROOM SIZE
DIMENSIONS (W×D×H)

2 x 4"
2 x 1" Dome Neodymium 
100W
150W
100Hz - 20KHz
90db
110db
6Omh
50w to 150w
15 sqm to 30 sqm.
40 x 10 x 19cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Sumico SC1216 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm 
trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa 
quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

SC1216

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 37 x 45 x 71cm
Satellite speaker: 12 x 11 x 70cm

SUBWOOFER
2 x 12"

6 x 3" full range 
2 x 1" Dome Neodymium 

SYSTEM POWER
350W

PEAK POWER
500W

FREQUENCY RANGE
20Hz – 20KHz
SENSITIVITY
92 dB

MAX SPL
128dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMENDED AMPLIFIER
60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE
25 Sqm - 100 Sqm

Giá bán
19.000.000

VND

LOA CÓ ECANG MẶT SAU LOA CẤU TRÚC LOA
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Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Sumico SC1008 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm 
trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ 
hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

Giá bán
VND

13.000.000
SC1008
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DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 35 x 40 x 59cm
Satellite speaker: 12 x 11 x 36cm

SUBWOOFER
2 x 10"

SATELLITE SPEAKER
2 x 3" full range 
& 2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER
250W

PEAK POWER
400W

FREQUENCY RANGE
22Hz – 20KHz
SENSITIVITY
90 dB

MAX SPL
125dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMENDED AMPLIFIER
60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE
15 Sqm - 60 Sqm

LOA CÓ ECANG MẶT SAU LOA CẤU TRÚC LOA

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm 
thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động 
và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1801 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, 
phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc 
lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở 
thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn 
khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

Subwoofersub1801

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán

15.000.000
VND

WOOFER SIZE 
POWER
FREQUENCY RESPONSE
INPUT

OUTPUT
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (W×D×H)

18” (457 mm) 
400W RMS
25Hz – 160Hz
1 x RCA
1 x XLR
1x XLR
AC 110–240V, 50/60Hz
580 x 580 x 700mm
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Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



43

Subwoofersub1501

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán

12.000.000
VND

WOOFER SIZE 
POWER
FREQUENCY RESPONSE
INPUT

OUTPUT
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (W×D×H)
WEIGHT

15” (381 mm) 
300W RMS
30Hz – 160Hz
1 x RCA
1 x XLR
1x XLR
AC 110–240V, 50/60Hz
480 x 480 x 610mm
34Kg

Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm 
thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động 
và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1501 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, 
phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc 
lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở 
thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn 
khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



sub1201

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
VND

8.000.000

WOOFER SIZE 
POWER
FREQUENCY RESPONSE
INPUT

OUTPUT
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (W×D×H)
WEIGHT

12” (305 mm) 
250W RMS
30Hz – 160Hz
1 x RCA
1 x XLR
1 x XLR
AC 110–240V, 50/60Hz
420 x 420 x 515mm
23Kg

Subwoofer

Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm 
thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động 
và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1201 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, 
phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc 
lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở 
thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn 
khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble Speaker

1 x 6.5" (16,5cm)

2 x 10” (25,4cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

Long term power: 300W, Short term power: 400W

33 x 36 x 110cm

30.6kg/pcs

Sumico Gold Horn 1002 là mẫu loa cao cấp nhất của Sumico chuyên 
nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng kèn cho góc 
phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi 
tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt. 

Giá bán
19.000.000

VND

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 6.5" (16,5cm), Fiber glass cone

1 x 12” (30,5cm)

25Hz – 20kHz

93dB

6 Ohm

250W

38 x 35 x 92.5cm

24kg/pcs

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico Gold Horn 12 là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của 
Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng 
kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh 
nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt. 

Giá bán
18.000.000

VND

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 6.5" (16,51cm)

1 x 10 (24,5cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

200W

33 x 32 x 92cm

21kg/pcs

Giá bán
12.000.000

VND

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke

Sumico Gold Horn 10F là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của 
Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng 
kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm 
thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.  

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Sumico K120 Active Speaker tích hợp Ampli có Bluetooth và DAC chơi nhạc 
Hi-Res Audio từ máy tính qua cổng USB Type B, giúp bạn tận hưởng âm 
thanh sống động cùng các chương trình Tivi qua ngõ vào HDMI ARC và 
Optical. Đáp ứng vẹn toàn nhu cầu nghe nhạc, ca hát chất lượng cao. Loa cho 
âm thanh uy lực, mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
VND

9.000.000

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

WOOFER: 1 x 5.2” (132 mm) 
TREBLE: 1 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)  
POWER: 120W RMS Total System 
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER): 
220 x 190 x 370mm
RIGHT SPEAKER: 
220 x 190 x 370mm

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER): 
6.8 Kg
RIGHT SPEAKER: 
6.4 Kg

1 x 3.5mm Audio Out
1 x AUX SUB

 

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage: 

ACCESSORIES
1 x Adapter 24VDC
1 x  Remote
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

100-240V AC, 50/60 Hz

K120 Active speakers

Remote
Control

48 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD 
1 x VOD
1 x USB Type A 
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record) 
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
70 x 340 x 310mm
4.2 kg

Ampli Karaoke kỹ thuật số Sumico SU400 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và 
Bluetooth thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Giá bán
13.400.000

VND

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

300W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
116 x 436 x 368mm
9.7 kg

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Ampli Karaoke kỹ thuật số Sumico SU2250 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth 
thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU2250 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER
Giá bán

13.400.000
VND

50 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



51

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

450W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
116 x 436 x 368mm
11 kg

Ampli Karaoke Kỹ Thuật Số Sumico SU450 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và 
Bluetooth thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU450 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER
Giá bán

14.800.000
VND

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth 5.0
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A 
1 x Optical
Ngõ vào Analog (RCA)
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
70 x 430 x 301mm
4.2 kg

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Ampli Sumico KA400 kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị: 
Ampli - Mixer Karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. 
Ampli Karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng 
cao, âm thanh trung thực.

TÍCH HỢP 2 MICROKA400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER
Giá bán

9.900.000
VND
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Ampli Karaoke

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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Ampli karaoke Sumico KA350 tích hợp vang số và mạch DAC 
chất lượng cao, âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết 
nối đa phương tiện thời thượng cùng nhiều tính năng tiện dụng 
cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình.

Giá bán
8.200.000

VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth 5.0
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
1 x Optical
Ngõ vào Analog (RCA)
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
70 x 430 x 301mm
4 kg

INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIERka350

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

DIGITAL OUTPUT:
ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

640 MHz ~ 690 MHz
Bluetooth 5.0
2 x 6.3mm
1 x DVD 
1 x VOD
1 x USB Type A
1 x Optical
3 x HDMI 
1 x HDMI/ARC OUT
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
70 x 430 x 270mm
3.2 kg

PHỤ KIỆN MIXER

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Mixer Karaoke Sumico SU910 tích hợp DAC và Micro không dây, 
ghép nối sử dụng dễ dàng với Power Ampli và loa Active Pro cho hệ thống 
âm thanh Karaoke gia đình, kinh doanh dịch vụ và làm sự kiện. 

Giá bán
6.900.000

VND

SU910 Mixing 
Pre Amplifier TÍCH HỢP 2 MICRO
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

INPUT

OUTPUT

INPUT VOLTAGE
Bluetooth 5.1 
1 x AUX input
2 x 6.3mm (MIC)
1 x 6.3mm (Guitar)
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

1 x RCA (Left/Right)
1 x 3.5mm (AUX Out)
1 x Center/SUB (Subwoofer)

5VDC - 100mA
USB Type-C

45 x 225 x 115mm

 0.7 kg

DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mixer Sumico MK4 là thiết bị tiền khuếch đại, tạo hiệu ứng và trộn âm thanh 
toàn năng nhỏ gọn và linh hoạt khi dùng. Tất cả các tính năng của Mixer MK4 
được hiệu chỉnh bằng tay một cách đơn giản, không cần kết nối máy tính,
dễ dàng sử dụng cho mọi người.

mixer karaoke

Giá bán
1.500.000

VND

mk4

Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước
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